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Trụ sở Khối Nhà nước thành phố - Số 02, Nguyễn Văn Trị, P. Trấn Biên, TP. Đồng Nai 

Điện thoại: 0251.3822.501 - Fax: 0251.3823.854       Website: http://dongnai.gov.vn 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án, chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non, phổ thông từ hạng II lên hạng I, từ hạng III 

lên hạng II đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 

trực thuộc Ủy ban nhân dân xã An Viễn năm 2026 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 
Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Nhà giáo ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 
25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non 

công lập; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ 
sở công lập; 

Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; 
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Căn cứ Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và 
giáo viên dự bị đại học; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng 
hạng công chức, viên chức; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Viễn tại Tờ trình số 

51/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2026; Văn bản số 1280/SNV-CCVC ngày 27 

tháng 5 năm 2026 của Sở Nội vụ và Tờ trình số 2149/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 6 

năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt Đề án, chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non, phổ thông từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II đối với 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân xã An Viễn 

năm 2026 (kèm theo Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã An Viễn), như sau: 

1. Đối với giáo viên không giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông từ 

hạng II lên hạng I: 16 chỉ tiêu, cụ thể: 

- Cấp mầm non: 05 chỉ tiêu. 

+ Trường Mẫu giáo An Viễn: 02 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau thăng hạng chiếm 

02/22 = 9,1%). 

+ Trường Mẫu giáo Đồi 61: 01 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau thăng hạng chiếm 

01/13 = 7,7%). 

+ Trường Mầm non Ánh Dương: 02 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau thăng hạng 

chiếm 02/29 = 6,9%). 

- Cấp tiểu học: 06 chỉ tiêu. 

+ Trường Tiểu học An Viễn: 03 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau thăng hạng chiếm 

03/34 = 8,8%). 

+ Trường Tiểu học Đồi 61: 03 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau thăng hạng chiếm 

03/34 = 8,8%). 

- Cấp trung học cơ sở: 05 chỉ tiêu. 

+ Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc: 02 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau 

thăng hạng chiếm 02/27 = 7,4%). 

+ Trường Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức: 03 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau 

thăng hạng chiếm 03/31 = 9,7%). 

b) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông từ 

hạng III lên hạng II: 30 chỉ tiêu, cụ thể: 
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- Cấp mầm non: 14 chỉ tiêu. 

+ Trường Mẫu giáo An Viễn: 06 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau thăng hạng chiếm 

11/22 = 50%). 

+ Trường Mầm non Ánh Dương: 08 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau thăng hạng 

chiếm 12/29 = 41,37%). 

- Cấp tiểu học: 16 chỉ tiêu. 

+ Trường Tiểu học An Viễn: 11 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau thăng hạng chiếm 

17/34 = 50%). 

+ Trường Tiểu học Đồi 61: 05 chỉ tiêu (tổng cơ cấu sau thăng hạng chiếm 

17/34 = 50%).  

2. Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: Thực hiện xét thăng hạng đối với 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định, không giới hạn số lượng. 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân xã An Viễn có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án 

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Giáo dục và 

Đào tạo theo quy định. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả xét thăng hạng của Ủy ban nhân 

dân các xã, phường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: 

Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban 

nhân dân xã An Viễn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố; 

- Chánh, PCVP. UBND thành phố (KGVX); 

- Lưu: VT, KGVX (Tannd). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Trường Sơn 
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